UBND TINH THANH HÓA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC                                   Độc lập –Tự do -hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ TRUNG HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO:  SƯ PHẠM MẦM NON ( HỆ CHÍNH QUI )

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1- Tên học phần:         Làm đồ chơi
2- Số đơn vị học trình:  3 ĐVHT  (45 tiết)

3- Trình độ :                  Cho học sinh năm thứ 1, 2

4- Phân bổ thời gian: 

 -   Lý thuyết :  23  tiết

                                             -  Thực hành: 13 tiết

                                             -  Tự học:        9 tiết

5- Môn học tiên quyết 
- Kỹ thuật cơ bản của tạo hình

- Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non     

6-  Mục tiêu của học phần
-  Học sinh có những kiến thức cơ bản về môn tạo hình, vận dụng các kỹ năng này vào làm đồ chơi,  sinh viên biết làm đồ chơi, đồ dùng dạy học phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non

7-  Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
   Học phần gồm 45 tiết được chia thành 2 chương. Thực hiện trong 1 kỳ: 3 

-   Chương I : Làm đồ dùng dạy học

-   Chương II : Làm đồ chơi cho trẻ từ 0-6 tháng tuổi

8- Nhiệm vụ của sinh viên
-    Lên lớp nghe giảng lý thuyết 

-   Thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên các giờ thực hành, các bài thực hành tiếp tục thực hiện ở nhà ngoài giờ học trên lớp.

-    Dụng cụ học tập gồm bảng vẽ 45x 65cm, bút chì , bút vẽ màu , màu bột , màu nước hoặc sáp màu,giấy vẽ, giấy màu, bìa, kéo, hồ dán 
9-   Tài liệu học tập 
       Tài liệu tham khảo : “Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non” (Giáo trình dùng cho đào tạo giáo viên hệ trung học SP . Nhà XBGD .1997)

       “Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em” Quyển 1, Quyển 2, Quyển 3 ( nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội . 2001)                          

       “ Giáo trình hình hoạ” (Triệu Khắc Lễ. NXBGD.1997)

       “ Giáo trình bố cục”  (Tạ Phương Thảo. NXBGD. 1997)

        “Giáo trình trang trí” (Nguyễn Thế Hùng- Tạ Phương Thảo.  NXBGD.1997)

         “Làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên”
- Mỗi trình có một điểm kiểm tra, có thể lấy một điểm thực hành làm điểm kiểm tra.

-  Sau mỗi học phần tổ chức thi hết học phần. Sinh viên đủ điểm học phần mơi được học tiếp phàn sau. 

-  
10.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
- Dự học đủ các giờ trên lớp theo qui định

- Tinh thần thái độ học tập

- Kết quă điểm kiểm tra học trình.  Mỗi học trình có 1 điểm kiểm tra , có thể lấy điểm 1 bài thực hành để làm điểm kiểm tra.

-   Sau mỗi học phần tổ chức thi hết học phần , sinh viên đủ điểm phần đã học mới được học tiếp học phần sau.
11.  Thang điểm
-  Đánh giá theo thang điểm 10.

12. Nội dung chi tiết học phần:
CHƯƠNG I: LÀM ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

                                                   12 tiết ( 5LT- 4 TH- 3 T.Học)

Bài 1: Kẻ chữ

2 tiết ( 1 LT- 1 TH )

· Giảng lý thuyết

1. Nguồn gốc các loại chữ

2. Mẫu chữ cơ bản

3 Thực hành kẻ chữ

Bài 2: Phóng tranh

3 tiết ( 1 LT- 1 TH- 1T.Học)

· Giảng lý thuyết

      1. Khái niệm

      2. Phương pháp phóng tranh

      3. Thực hành phóng tranh

* Tự học: Hoàn thành tiếp bài thực hành

Bài 3: Trang trí bảng bé ngoan

3 tiết ( 1 LT- 1 TH- 1T.Học)

· Giảng lý thuyết

     1. ý nghĩa tác dụng bảng bé ngoan đối với trường mầm non

     2. Phương pháp trang trí bảng bé ngoan

     3. Thực hành trang trí bảng bé ngoan

* Tự học: Hoàn thành tiếp bài thực hành

Bài 4: Vẽ tranh minh họa

3 tiết ( 1 LT- 1 TH- 1T.Học)

· Giảng lý thuyết

1. Khái niệm

2. Phương pháp vẽ tranh minh họa

3. Thực hành vẽ tranh minh họa

*Tự học: Hoàn thành tiếp bài thực hành

Bài 5:  Trang trí nhóm trẻ và lớp mẫu giáo

1 tiết LT

· Giảng lý thuyết

1. ý nghĩa của việc trang trí trường lớp mầm non

2. Cách trang trí trường lớp mầm non

Chương II: LÀM ĐỒ CHƠI CHO TRẺ TỪ 0-6 TUỔI

33 tiết ( 18 LT- 9 TH-6TH)
Bài 1: Bài mở đầu

3 tiết ( 2 LT - 1T.Học)

·  Giảng lý thuyết

1. Đồ chơi là gì ?

2. Các loại đồ chơi và ý nghĩa giáo dục của đồ chơi

3. Nguyên tắc làm đồ chơi

Tự học: tìm hiểu về các loại đồ chơi dân tộc mà địa phương có

Bài 2: Xếp hình

6 tiết ( 4 LT- 1 TH- 1T.Học)

     * Giảng lý thuyết

      1. Đặc điểm của đồ chơi xếp hình

      2. Cách làm một số đồ chơi xếp hình

      3. Thực hành làm đồ chơi xếp hình
      4. Bộ đồ chơi xếp khối

      5. Hướng dẫn trẻ từ 2- 6 tuổi xếp hình 

      6. Thực hành làm đồ chơi xếp hình 

     Tự học: Sưu tầm vật liệu hoàn thành tiếp bài thực hành

Bài 3: Đồ chơi có chủ đề

12 tiết ( 6 LT- 4 TH- 2T.Học)

     *  Giảng lý thuyết

     1. Đồ chơi có chủ đề ở nhà trẻ mẫu giáo

      2. Cách làm một só đồ chơi có chủ đề

      2.1 Rối tay

      2.1.1 Vài nét về nghệ thuật múa rối

      2.1.2 Tạo hình đầu rối bằng vải

      2.2 Mũ giấy

      2.2.1 Mũ hình vành khăn

      2.2.2 Mũ hình nón

      2.2.3 mũ hình cầu

      2.3 Hoa giấy

      2.3.1 Dụng cụ, vật liệu và cách sử dụng
      2.3.2 Cách làm một số loại hoa (hoa hồng, cẩm chướng, bìm bìm..)

      2.4    Làm đồ chơi bằng giấy

      2.4.1 Tạo hình búp bê và con giống từ mảnh bìa chữ nhật gấp đôi

      2.4.2 Tạo hình búp bê và con giống từ các khối giấy khác

      2.5  Rối dẹt
      2.5.1.Tạo hình con rối

      2.5.2 Sân khấu
      3. Thực hành: Làm các bài tập về đồ chơi có chủ đề
     Tự học: Hoàn thành tiếp bài thực hành

Bài 4: Đồ chơi học tập

12 tiết ( 6 LT- 4TH- 2TH)

    *Giảng lý thuyết

     1. Đồ chơi học tập ở nhà trẻ mẫu giáo

     1.1 Đặc điểm và cấu tạo

     2. Cách làm một số đồ chơi học tập

     2.1 Đồ chơi phục vụ trò chơi cờ

     2.2 Đồ chơi phục vụ trò chơi bù chỗ thiếu

     2.3 Đồ chơi phục vụ trò chơI đô mi nô
     2.4 Đồ chơi phục vụ trò chơi lô tô
     2.5 Đồ chơi phục vụ trò chơi ghép tranh
     2.6 Đồ chơi học tập cho trẻ 2-3 tuổi
     3. Thực hành:  làm một số đồ chơi học tập

     Tự học: Hoàn thành tiếp bài tập

                                                             Thanh hóa ngày 11 tháng 3 năm 2009

  P.Đào tạo           Trưởng khoa           Trưởng BM                 Người viết CT

                            Phạm thị Hằng        Trịnh Ngọc Khoa           Đào Thị Hà
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